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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2022–2023 
LỚP: Kỹ thuật điện – tại ĐHCT
Học thứ Bảy, Chủ nhật - Tại Trường Đại học Cần Thơ
	TT
	MSHP
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1
	TN002
	Vi - Tích phân A2
	4
	Lê Thị Kiều Oanh
	0009
	0908164155

	2
	CT138
	Toán kỹ thuật
	2
	Nguyễn Thanh Tùng 
	1942
	093-965-0549.

	3
	XH024
	Anh văn căn bản 2 (*)
	3
	Phạm Mai Anh
	1633
	

	4
	TN010
	Xác suất thống kê
	3
	Trần Phước Lộc 
	2172
	0942308050

	5
	CN151
	Kỹ thuật số
	2
	Trần Hữu Danh 
	1452
	0919725472.

	6
	CT377
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	Hồ Minh Nhị
	1302
	0918 579590

	7
	KC346
	Mạch điện
	4
	Hoàng Đăng Khoa
	2230
	0975 219875


THỜI KHÓA BIỂU
(Liên hệ: ……………………..)
Thời gian tính từ 03/9/2022 – Phòng 106/A3
	Tuần
	Từ ngày
	Đến ngày
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	1
	10/09/22
	11/09/22
	Vi - Tích phân A2 (SC)
	Vi - Tích phân A2 (SC)

	2
	17/09/22
	18/09/22
	Vi - Tích phân A2 (SC)
	Vi - Tích phân A2 (SC)

	3
	24/09/22
	25/09/22
	Vi - Tích phân A2 (SC)
	Vi - Tích phân A2 (SC)

	4
	01/10/22
	02/10/22
	Anh văn căn bản 2 (*) (SC)
	Anh văn căn bản 2 (*) (SC)

	5
	08/10/22
	09/10/22
	Anh văn căn bản 2 (*) (SC)
	Anh văn căn bản 2 (*) (SC)

	6
	15/10/22
	16/10/22
	Anh văn căn bản 2 (*) (S)
	Xác suất thống kê (SC)

	7
	22/10/22
	23/10/22
	Xác suất thống kê (SC)
	Xác suất thống kê (SC)

	8
	29/10/22
	30/10/22
	Xác suất thống kê (SC)
	Xác suất thống kê (S)

	9
	05/11/22
	06/11/22
	Toán kỹ thuật (SC)
	Toán kỹ thuật (SC)

	10
	12/11/22
	13/11/22
	Toán kỹ thuật (SC)
	Kỹ thuật số (SC)

	11
	19/11/22
	20/11/22
	Kỹ thuật số (SC)
	Kỹ thuật số (SC)

	12
	26/11/22
	27/11/22
	Lý thuyết điều khiển tự động (SC)
	Lý thuyết điều khiển tự động (SC)

	13
	03/12/22
	04/12/22
	Lý thuyết điều khiển tự động (SC)
	Lý thuyết điều khiển tự động (SC)

	14
	10/12/22
	11/12/22
	Lý thuyết điều khiển tự động (S)
	Mạch điện (SC)

	15
	17/12/22
	18/12/22
	Mạch điện (SC)
	Mạch điện (SC)

	16
	24/12/22
	25/12/22
	Mạch điện (SC)
	Mạch điện (SC)

	17
	31/12/22
	01/01/23
	Mạch điện (SC)
	


     






Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2022
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